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Ph­¬ng ¸n §iÒu tra doanh nghiÖp Th­¬ng m¹i ngoµi nhµ n­íc


Phương án điều tra 
thống kê định kỳ kết quả kinh doanh
của các doanh nghiệp ngoài nhà nước có ngành 
kinh doanh chính là thương nghiệp, khách sạn,

NHÀ HÀNG, du lịch, dịch vụ
I. Mục đích
Thu thập những thông tin cơ bản về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại ngoài nhà nước, nhằm cung cấp thông tin để tổng hợp các chỉ tiêu thống kê hàng tháng;  đáp ứng yêu cầu thông tin của các cấp, các ngành và các đối tượng sử dụng thông tin khác.
II. Đối tượng, phạm vi điều tra
-     Đối tượng điều tra: bao gồm, các doanh nghiệp ngoài  nhà nước, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp,  Luật Hợp tác xã, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, có ngành nghề kinh doanh chính là thương nghiệp, du lịch , khách sạn, nhà hàng hoặc  ngành KD chính là ngành khác nhưng có hoạt động thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng, du lịch, dịch vụ hạch toán riêng 
-     Phạm vi điều tra: Điều tra mẫu  tại 64 tỉnh / thành phố. Mẫu điều tra đại điện cho từng ngành hoạt động: Thương nghiệp (chi tiết theo 10 nhóm hàng bán buôn, 9 nhóm hàng bán lẻ); khách sạn, nhà hàng; du lịch lữ hành; dịch vụ (theo 8 loại dịch vụ) ở cấp tỉnh / thành phố ( Từ đây gọi tắt là 30 ngành ). 

III. Đơn vị điều tra
Đơn vị điều tra: Mỗi doanh nghiệp hạch toán độc lập là 1 đơn vị điều tra. Đối với mô hình tổng công ty: Mỗi doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập là một đơn vị điều tra; trụ sở chính của tổng công ty là một đơn vị điều tra (Phạm vi số liệu, bao gồm: văn phòng TCT và các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc).

IV. chu kỳ, thời gian điều tra và thời kỳ lấy số liệu
· Chu kỳ điều tra: điều tra hàng tháng
· Thời gian điều tra: điều tra từ ngày 5 đến 14 hàng tháng.
· Thời kỳ số liệu: lấy số liệu chính thức tháng trước, dự tính tháng điều tra.
V. Nội dung điều tra
· Doanh thu thương nghiệp (chi tiết theo 10 nhóm hàng bán buôn, 9 nhóm hàng bán lẻ); doanh thu khách sạn; doanh thu nhà hàng; doanh thu du lịch lữ hành và doanh thu dịch vụ;

· Lượt khách, ngày khách (đối với doanh nghiệp khách sạn, du lịch lữ hành).

(Nội dung cụ thể được trình bầy trong phiếu điều tra)

VI. chọn mẫu điều tra
Căn cứ vào kết quả điều tra DN 1/4/2006 ( những DN có mã ngành hoạt động chính là TM, dịch vụ : Từ ngành G đến ngành T; trừ hoạt động vận tải, tài chính, tín dụng ) lập thành 3 danh sách 
a/ Danh sách DN kinh doanh siêu thị và trung tâm thương mại: Trước hết, xác định những doanh nghiệp kinh doanh siêu thị, trung tâm thương mại và lập thành danh sách riêng (Danh sách 01/DS) để điều tra toàn bộ (Căn cứ vào mục 22.1, cột 4, phiếu 1A, điều tra toàn bộ doanh nghiệp năm 2006 để xác định doanh nghiệp kinh doanh siêu thị). 

Các doanh nghiệp này sẽ được điều tra theo phiếu 01/DN-TB: Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp. Kết quả điều tra sẽ được tổng hợp vào biểu 01/DN: Doanh thu của các doanh nghiêp điều tra toàn bộ.
b/ Danh sách DN lớn: 

 
Những doanh nghiệp còn lại sẽ được xếp theo loại hình kinh tế và theo từng ngành để chọn mẫu như sau:

· DN kinh doanh đa ngành nghề: Số DN này đựoc điều tra 100% 
· DN lớn: DN lớn được xác định theo doanh thu, nhưng do qui mô doanh thu ở mỗi tỉnh, thành phố khác nhau, nên Tổng cục không qui định mức doanh thu cụ thể để xác định DN lớn mà qui định tỷ lệ 10% số DN của mỗi ngành có doanh thu lớn nhất để lập thành danh sách doanh nghiệp lớn. Số DN này sẽ được điều tra 100% 
· c/ Danh sách DN vừa và nhỏ 
Là những DN còn lại sau khi đã loại trừ các DN siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp đa ngành và DN lớn 
     Tất cả những DN này được điều tra theo phiếu 02/DN-M: Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp. 
          Các bước chọn mẫu của DN vừa và nhỏ 
 Bước 1: Phân loại doanh nghiệp theo loại hình kinh tế, theo ngành
Dựa vào dữ liệu doanh nghiệp đã được cập nhật đến thời điểm gần nhất (kết quả điều tra doanh nghiệp hàng năm, bổ sung số liệu từ cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế), Cục Thống kê tiến hành phân tổ doanh nghiệp theo 3 loại hình kinh tế (kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)
; trong mỗi loại hình kinh tế được phân thành 30 ngành 
. Trong mỗi ngành, doanh nghiệp được  xếp theo độ dốc doanh thu giảm dần như bảng dưới đây:
Danh sách DN theo ngành...(Bán lẻ LT-TP) thuộc loại hình kinh tế ...(Tư nhân) 

	STT
	Tên Doanh nghiệp                        
	Mã số thuế
	Địa chỉ
	Doanh thu (Giảm dần)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Danh sách doanh nghiệp được lập như bảng trên cho từng ngành chính là dàn mẫu để từ đó chọn ra những đơn vị mẫu của từng ngành.
Bước 2: Xác định cỡ mẫu và thực hiện chọn mẫu
Căn cứ vào bảng dữ liệu đã lập được ở bước 1, tiến hành xác định cỡ mẫu, và thực hiện chọn mẫu như sau:

· Cỡ mẫu: Cỡ mẫu của mỗi ngành phụ thuộc vào số lượng doanh nghiệp của ngành đó. Cụ thể: 
· Những ngành có trên 100 DN, cỡ mẫu qui định là 10%;
· Những ngành có từ 100 DN trở xuống, cỡ mẫu là 20 %.
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Lưu ý: Đối với những nhóm ngành có số lượng doanh nghiệp quá ít (dưới 10 DN) có thể điều tra toàn bộ hoặc điều tra mẫu. Nếu điều tra mẫu, cần tăng tỷ lệ mẫu để bảo đảm tính đại diện.
· Tính doanh thu bình quân:
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· Xác định điểm cắt trong dàn mẫu: Doanh nghiệp nào có doanh thu bằng (+) hoặc xấp xỉ bằng (=) doanh thu bình quân được xác định là điểm cắt để chia dàn mẫu thành 2 nhóm.
· Nhóm 1 là những doanh nghiệp ở trên điểm cắt;
· Nhóm 2 là những doanh nghiệp ở dưới điểm cắt.
· Phân bổ mẫu cho từng nhóm trong dàn mẫu: Mỗi nhóm được phân bổ đều 50% cỡ mẫu của ngành. Trường hợp số dư sẽ được đưa vào nhóm 1.
· Tính khoảng cách tổ cho mỗi nhóm (k1, k2)

	k1 =
	Số DN nhóm 1

	
	Cỡ mẫu nhóm 1


	k2 =
	Số DN nhóm 2

	
	Cỡ mẫu nhóm 2


· Chọn doanh nghiệp mẫu:

· DN mẫu đầu tiên: DN mẫu đầu tiên của nhóm là DN có doanh thu bình quân  bằng hoặc xấp xỉ bằng doanh thu bình quân của tổ đầu tiên trong nhóm (tổ đầu tiên được xác định từ DN đầu tiên trong danh sách đến DN có số thứ tự bằng (=) khoảng cách tổ (k);

· Chọn doanh nghiệp mẫu tiếp theo:  DN mẫu tiếp theo là các DN có số thứ tự  trong dàn mẫu bằng (=) số thứ tự của DN mẫu trước đó cộng (+) khoảng cách tổ (k) theo nhóm.
(Xem phụ lục 1: Ví dụ về chọn mẫu ngành J thuộc loại hình kinh tế h).

Qui trình chọn mẫu này được thực hiện lần lượt cho từng ngành trong 31 ngành cần  điều tra mẫu. Kết quả chọn mẫu sẽ được tổng hợp vào biểu 02a/DN: Số doanh nghiệp điều tra mẫu thuộc loại hình kinh tế tập thể; biểu 03a/DN: Số doanh nghiệp điều tra mẫu thuộc loại hình kinh tế tư nhân; biểu 04a/DN: Sô doanh nghiệp điều tra mẫu thuộc loại hình kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Bước 3. Tổng hợp mẫu điều tra và suy rộng
a. Tổng hợp kết quả điều tra
Kết quả điều tra mẫu được tổng hợp riêng cho nhóm 1, nhóm 2 trong từng ngành, từng loại hình kinh tế của doanh nghiệp. Kết quả tổng hợp sẽ được trình bầy ở các biểu tương ứng dưới đây:

-  Biểu 02b/DN: Kết quả điều tra và suy rộng doanh thu thực hiện tháng trước của kinh tế Tập thể; 
-  Biểu 02c/DN: Kết quả điều tra và suy rộng doanh thu dự tính tháng này của kinh tế Tập thể;
-  Biểu 03b/DN: Kết quả điều tra và suy rộng doanh thu thực hiện tháng trước của kinh tế Tư nhân;

-  Biểu 03c/DN: Kết quả điều tra và suy rộng doanh thu dự tính tháng này của kinh tế Tư nhân;

-  Biểu 04b/DN: Kết quả điều tra và suy rộng doanh thu thực hiện tháng trước của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
-  Biểu 04c/DN: Kết quả điều tra và suy rộng doanh thu dự tính tháng này của kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
b.    Tính hệ số suy rộng cho nhóm 1, nhóm 2 trong từng ngành, từng loại hình kinh tế của doanh nghiệp tương ứng với kết quả tổng hợp điều tra mẫu ở trên; chẳng hạn, tổng hợp và tính hệ số suy rộng cho nhóm 1, ngành J, theo loại hình kinh tế h như sau: 

Công thức:  
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Trong đó:
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 Hệ số suy rộng (DT bình quân/dn) nhóm 1, ngành J, loại hình kinh tế h
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: Doanh thu của DN mẫu thứ i, nhóm 1, ngành J, loại hình kinh tế h
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: Cỡ mẫu nhóm 1, ngành J, loại hình kinh tế h.
Hệ số suy rộng được trình bầy ở các biểu tương ứng ở mục a nói trên
c.   Suy rộng: 

Căn cứ vào số DN của mỗi nhóm trong từng ngành, từng loại hình kinh tế và hệ số suy rộng để suy rộng cho từng nhóm trong từng ngành, từng loại hình kinh tế. Chẳng hạn, suy rộng nhóm 1, ngành J, loại hình kinh tế h như sau:

Công thức 
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Trong đó: 
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: Doanh thu suy rộng nhóm 1, ngành J, loại hình kinh tế h

[image: image10.wmf]1

hj

x

: Hệ số suy rộng nhóm 1, ngành J, loại hình kinh tế h
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: Số DN nhóm 1, ngành J, loại hình kinh tế h
Lưu ý: 

                      
[image: image12.wmf]1

hj

N

 là số doanh nghiệp nhóm 1, ngành J, loại hình kinh tế h, đang hoạt động trong tháng điều tra
. Số liệu này đã được trình bầy ở Biểu 2a/DN: Số DN thuộc diện điều tra mẫu.
Kết quả suy rộng được trình bầy ở các biểu tương ứng ở mục a nói trên

Doanh thu của ngành j, loại hình kinh tế h được tính theo công thức sau:
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: Doanh thu suy rộng của ngành j, loại hình kinh tế h
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: Doanh thu suy rộng của nhóm 1, ngành j, loại hình kinh tế h
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: Doanh thu suy rộng của nhóm 2, ngành j, loại hình kinh tế h
Sau khi đã có doanh thu suy rộng của từng ngành theo từng loại hình kinh tế, kết quả này được tổng hợp cùng với kết quả điều tra các doanh nghiệp kinh doanh siêu thị và trung tâm thương mại (Biểu 01/DN), DN l?n, DN đa ngành nghề ( Biểu 02/DN ) sẽ được doanh thu của doanh nghiệp ngoài nhà nước phân theo từng ngành, từng loại hình kinh tế. Kết quả này sẽ được trình bầy ở biểu 05/DN: Doanh thu của khối doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Qui trình chọn mẫu, tổng hợp và suy rộng kết quả điều tra trên đây sẽ được thực hiện bằng chương trình máy tính thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
VI.       Sử dụng mẫu điều tra và cách xử lý khi bị mất đơn vị mẫu 
1. Mẫu điều tra được sử dụng trong 1 năm. Giả sử mẫu được chọn và sử dụng từ tháng 1/2007, thì đến tháng 1/2008 phải tiến hành chọn lại và sử dụng mẫu điều tra mới cho năm 2008 
2. Cách xử lý khi mất đơn vị mẫu: Trong thực tế có thể xẩy ra các trường hợp mất đơn vị mẫu sau đây:

· Ngừng hoạt động (đã phá sản hoặc ngừng hoạt động chờ phá sản);

· Chuyển địa điểm đi tỉnh/thành phố khác;

· Chuyển đổi ngành hoạt động
 Đối với 3 trường hợp mất mẫu nêu trên, cần chọn đơn vị mẫu thay thế theo các tiêu chuẩn: cùng nhóm qui mô theo doanh thu; trong cùng ngành hoạt động. 
· Đơn vị mẫu đóng cửa tạm thời. Đối với trường hợp này sẽ dùng kết quả điều tra của kỳ trước gán cho kỳ điều tra này.
Chú ý:  - Phần mềm cho phép chọn lại mẫu điều tra hàng năm. Căn cứ vào kết quả điều tra DN và điều tra cơ sở SXKD cá thể hàng năm, phần mềm cho phép các Cục thống kê chọn lại mẫu điều tra 
                - Cập nhật đơn vị mẫu: Phần mềm cho phép cập nhật lại đơn vị mẫu khi có thay đổi. Chẳng hạn, mất mẫu được thay bằng đơn vị mẫu khác; đơn vị mẫu này có thể thay đổi về loại hình DN hoặc thay đổi ngành kinh doanh 
VII.  Sử dụng kết quả điều tra
Kết quả điều tra sẽ được sử dụng cùng với các nguồn số liệu khác để lập báo cáo hàng tháng theo chế độ 734 (Biểu 01 TM-T: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ; Biểu 02 TM-T: Doanh thu thương nghiệp, dịch vụ; Biểu 03 TM-T Kết quả kinh doanh khách sạn, nhà hàng, du lịch lữ hành). Ngoài ra, kết quả điều tra còn được sử dụng cho các yêu cầu thông tin khác.
VIII. Kế hoạch tiến hành
1. Công tác chuẩn bị
· Căn cứ vào phương án điều tra của Tổng cục, các Cục Thống kê xây dựng kế hoạt điều tra chi tiết trên địa bàn tỉnh/thành phố.
· Rà soát, lập dàn mẫu, chọn mẫu điều tra.
· In tài liệu, phiếu điều tra, biểu tổng hợp và tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các đối tượng có liên quan.
Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị: từ tháng 8/2006 .

2. Thu thập số liệu, xử lý, tổng hợp và suy rộng kết quả điều tra
Phương án này được thực hiện từ tháng 1/2007. Thời gian thu thập, xử lý, tổng hợp kết quả qui định từ  ngày 05 đến ngày 14 hàng tháng.
3.     Báo cáo quá trình triển khai, tổ chức, thực hiện điều tra:

a.    Các tài liệu liên quan đến quá trình chọn mẫu điều tra, gồm: 

· Danh sách doanh nghiệp điều tra toàn bộ (Danh sách 01);

· Dàn mẫu, cỡ mẫu, khoảng cách tổ (k) và danh sách mẫu của từng nhóm trong từng ngành, từng loại hình kinh tế của doanh nghiệp.
Các tài liệu này được gửi về Tổng cục chậm nhất ngày 31/12 hàng năm.
b.     Báo cáo quá trình triển khai, thực hiện cuộc điều tra này với các nội dung gợi ý sau:

· Đánh giá việc thực hiện phương án điều tra: Những điểm nào đã thực hiện đúng phương án; những điểm nào phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế tại địa phương; những điểm nào chưa thực hiện. Khó khăn thuận lợi trong triển khai phương án (kể cả kinh phí)

·  Số lượng điều tra viên 
-     Kiến nghị
IX. Kinh phí: 

Kinh phí điều tra sẽ được Tổng cục sắp xếp và phân bổ trong kinh phí điều tra thường xuyên hàng năm của các Cục Thống kê.
   Tổng cục trưởng
tổng cục thống kê
Tr.®ã:


 � EMBED Equation.3  ���: doanh thu b×nh qu©n/DN nhãm j


� EMBED Equation.3  ���: sè DN nhãm j


� EMBED Equation.3  ���: doanh thu cña DN thø i, ngµnh j











� C«ng v¨n sè 231 TCTK/PPC§ ngµy 17/4/2002 cña TCT, TCTK vª Danh môc ®¬n vÞ kinh tÕ, hµnh chÝnh, sù nghiÖp ¸p dông trong ®iÒu tra, b¸o c¸o thèng kª. Theo ®ã, doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh kinh tÕ tËp thÓ gåm m· sè 200; lo¹i h×nh kinh tÕ t­ nh©n, gåm c¸c m· 122, 132, 140, 150; lo¹i h×nh kinh tÕ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, gåm c¸c m· 161, 162, 163. 


� C¨n cø vµo b¶ng m· chuyÓn ®æi  ®Ýnh kÌm tµi liÖu nµy ®Ó chuyÓn ®æi tõ m· ngµnh kinh tÕ sang m· nhãm hµng (10 nhãm ngµnh hµng b¸n bu«n, 9 nhãm hµng b¸n lÎ, 1nhãm kh¸ch s¹n, 1 nhãm nhµ hµng, 1 nhãm du lÞch, 8 nhãm dÞch vô). 


� §Ó ph¶n ¸nh ®­îc sù biÕn ®éng cña doanh nghiÖp ¶nh h­ëng ®Õn chØ tiªu tæng møc cña th¸ng ®iÒu tra nh­ thÕ nµo, nhÊt thiÕt ph¶i tÝnh ®­îc  sè doanh nghiÖp t¨ng, gi¶m trong th¸ng, sau ®ã lÊy sèdoanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng ë th¸ng tr­íc céng (+) sè DN t¨ng trong th¸ng, trõ (-) sè DN gi¶m trong th¸ng. c¸ch x¸c ®Þnh sè DN t¨ng gi¶m t­¬ng tù nh­ phô lôc 1
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